

5
	BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Số:        /BC-CAT
DỰ THẢO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày       tháng 8 năm 2026



BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo 
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và 
Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý người nước ngoài 
cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội 
Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột vũ trang tại một số khu vực, các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và các hoạt động di cư, dịch chuyển lao động quốc tế tiếp tục tác động đến môi trường an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục làm gia tăng nhu cầu đi lại, cư trú, lao động và hoạt động của người nước ngoài giữa các quốc gia.
Theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên được sáp nhập thành tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Việc triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh đơn vị hành chính đã tạo không gian phát triển mới, mở rộng quy mô quản lý và tăng cường khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với đó, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam nói chung và đến các địa phương để đầu tư, làm việc, khảo sát thị trường, du lịch, học tập, hoạt động nhân đạo và hợp tác quốc tế có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Trong bối cảnh đó, công tác quản lý người nước ngoài cần tiếp tục được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng nhập cảnh, cư trú và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam để vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ra luôn quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài:
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 51/2019/QH14, Luật số 23/2023/QH15, Luật số 103/2025/QH15 và Luật số 118/2025/QH15 không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý người nước ngoài theo hướng vừa tạo thuận lợi, vừa bảo đảm chặt chẽ về an ninh, trật tự; góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với những chính sách linh hoạt hơn, giảm thời gian cấp giấy phép lao động để đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 08/8/2025 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm thu hút người nước ngoài thuộc nhóm đối tượng tài năng, nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực cần ưu đãi (như công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi...)
Bên cạnh đó, ngày 17/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 286/2026/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định xác lập nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường chia sẻ, liên thông dữ liệu, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý và giải quyết các vụ việc liên quan đến người nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026 và thay thế Nghị định số 64/2015/NĐ-CP, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất để các địa phương triển khai công tác quản lý người nước ngoài, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng phạm vi quản lý sau sáp nhập tỉnh.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
- Một số căn cứ pháp lý xây dựng Quyết định đã được thay thế bởi văn bản pháp lý mới như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Nghị định số 286/2026/NĐ-CP, ngày 17/7/2026 của Chính phủ.
- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) quy định Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk được ban hành từ giai đoạn trước khi sáp nhập địa giới hành chính, đến nay chưa được rà soát, cập nhật đầy đủ nội dung sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hợp nhất một số sở, ngành, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, sáp nhập tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk như: nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ đã chuyển về Văn phòng UBND tỉnh (theo Quyết định số 01728/QĐ-UBND, ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sáp nhập về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính (theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 19/02/2025 của HĐND tỉnh Đắk Lắk), hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ (theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 19/02/2025 của HĐND tỉnh Đắk Lắk),... Do đó, Quy chế 32 không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 
- Việc phối hợp thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh của người nước ngoài giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phong cần phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; đảm bảo cho việc trao đổi thông tin tình hình, số liệu được thường xuyên, định kỳ, xác định rõ vụ việc để tổ chức phối hợp; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các vi phạm pháp luật của người nước ngoài.
- Việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sơ, ban, ngành, UBND cấp xã trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi số lượng người nước ngoài nhập cảnh, cư trú ngày càng tăng; đảm bảo các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại tỉnh được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu quản lý khi thực hiện chuyển đổi số, phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, cũng như, phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk (ban hành theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND) theo quy định tại khoản 4, Điều 6 của Nghị định đã được UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn có một số tồn tại, hạn chế như:
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp quản lý, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế (chủ yếu là văn bản trao đổi); công tác phối hợp trao đổi thông tin về người nước ngoài cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận... giữa các sở, ban, ngành và Công an tỉnh ở một số thời điểm chưa kịp thời gây ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác thống kê, tập hợp và phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.
- Một số doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế khi lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động do thay đổi nhân sự phụ trách; thực hiện báo cáo định kỳ chưa đầy đủ và kịp thời.
- Các doanh nghiệp FDI có phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động nhưng chưa thật sự thường xuyên, liên tục dẫn đến cách hiểu và thực hiện chưa được thống nhất.
b) Nguyên nhân 
- Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương dẫn đến công tác chỉ đạo, triển khai chưa được quan tâm đúng mức.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN đôi lúc chưa được thường xuyên, liên tục. Một số địa phương, cơ quan, ban, ngành thiếu chủ động, còn tâm lý ỷ lại vào lực lượng Công an trong xây dựng, ban hành văn bản về phối hợp quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động, dẫn đến hiệu quả chưa cao. 
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội 
Theo điểm a, c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) và điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 286/2026/NĐ-CP, ngày 17/7/2026 của Chính phủ, thẩm quyền ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự; tuân thủ đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh như sau:
1. Ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải bảo đảm phù hợp, tuân thủ trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Luật số 64/2025/QH15, Luật số 87/2025/QH15, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
Trên đây là kết quả đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:	
- Như trên;
- Các sở, ngành;
- UBND cấp xã;
- Lưu: VT, XNC (Đ2).
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